
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH “THÀNH PHỐ XANH” 
BỘ MÃ ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, NGƯỜI THÂN VÀ BIỂU 

MẪU ĐĂNG KÝ 

(Kèm theo Công văn số        /SXD-QLVT ngày      tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) 

1. Bộ mã ưu đãi:  

TT 
Hình thức  

ưu đãi 
Nội dung ưu đãi 

Giới hạn sử 
dụng 

Khung giờ áp 
dụng 

Thời gian triển khai 

1 
Ban Lãnh đạo đơn vị (mỗi 
CBLĐ được đăng ký tối đa 5 
người) 

Mã ưu đãi 20% – tối đa 50K 
cho dịch vụ Bike & Car 

5 mã/ người/tháng 

6h00 – 22h59 
Từ ngày phê duyệt triển 
khai đến hết 31/12/2026 

Mã ưu đãi 15% – tối đa 50K 
cho dịch vụ Food 

2 mã/ người/tháng 

2 
Cán bộ Quản lý đơn vị (mỗi 
CBQL được đăng ký tối đa 3 
người) 

Mã ưu đãi 18% – tối đa 50K 
cho dịch vụ Bike & Car 

5 mã/ người/tháng 

Mã ưu đãi 12% – tối đa 50K 
cho dịch vụ Food 

2 mã/ người/tháng 

3 
Cán bộ, công chức, viên chức 
đơn vị (mỗi CBCCVC được 
đăng ký tối đa 2 người) 

Mã ưu đãi 15% – tối đa 50K 
cho dịch vụ Bike & Car 

5 mã/ người/tháng 

Mã ưu đãi 12% – tối đa 50K 
cho dịch vụ Food 

2 mã/ người/tháng 



2. Mẫu biểu đăng ký: 

Lưu ý: 
- Số điện thoại là số đã đăng ký ứng dụng Green SM 
- Cán bộ lãnh đạo: Đăng ký tối đa 4 người 
- Cán bộ quản lý: Đăng ký tối đa 2 người 
- Cán bộ công chức viên chức: Đăng ký tối đa 1 người 

STT Họ và tên cán bộ Số điện thoại 
Đơn vị công 

tác 
Sở/Ban/Ngành/Đơn 

vị 
Chức 

danh/Chức vụ 
Nhóm đối 

tượng 
Họ và tên người 

thân 

Số điện thoại 
người thân 

 

Ví dụ Nguyễn Văn A 0891011121 Phòng vận tải 
Sở Xây dựng TP. 
HN 

Phó phòng Cán bộ Quản lý 

Nguyễn Văn B 

Trần Thị T 

 

0345678910 

0345678911 

…         

*Hình ảnh về thông tin Chương trình để các đơn vị tiện trong việc truyền thông 

 


